
NSTW NST
NS huyện, 

xã
Khác NSTW NST

NS huyện, 

xã
Khác

TỔNG CỘNG      244,290       182,000         62,290               -                 -          152,354       149,999         2,355               -                 -                      89,000 

A

CÁC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH 

TRUNG HẠN VỐN NSTW GIAI 

ĐOẠN 2021-2025

     244,290       182,000         62,290               -                 -          152,354       149,999         2,355               -                 -                      89,000 

I DỰ ÁN HOÀN THÀNH

II DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP       244,290       182,000         62,290               -                 -          152,354       149,999         2,355               -                 -                      89,000 

5
Xử lý cấp bách đê tả nghèn, huyện 

Lộc Hà
7853227 UBND huyện Lộc Hà

200/NQ-HĐND

24/3/2020

3235

24/9/2021
     182,290       120,000         62,290               -                 -          117,355       115,000         2,355                    62,000 

6
Hạ tầng khu du lịch biển huyện Lộc 

Hà
7602235 UBND huyện Lộc Hà

VB số 562/HĐND

17/11/2015

2046

20/7/2017
       62,000         62,000                 -                 -                 -            34,999         34,999               -                 -                 -                      27,000 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

PHỤ LỤC SỐ 05

NHU CẦU VỐN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH, CHUYỂN TIẾP THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

Nhu cầu vốn còn 

thiếu

Chi tiết theo cơ cấu vốn 

II. Lũy kế 

vốn bố trí 

đến thời 

điểm báo 

cáo

Chi tiết theo cơ cấu vốn 

TT Nội dung
Mã Dự án 

(Tabmis)
Chủ đầu tư

I. Tổng 

mức đầu tư 

QĐ phê duyệt 

dự án (số, ngày, 

năm ban hành)

NQ, QĐ phê 

duyệt chủ 

trương đầu tư 

(số, ngày, năm 

ban hành)



NSTW NST
NS huyện, 

xã
Khác NSTW NST

NS 

huyện, xã
Khác

TỔNG CỘNG       273,960        65,000     208,960               -               -         75,370      65,000     10,370            -              -      198,590 

I

CÁC DỰ ÁN THUỘC KẾ 

HOẠCH TRUNG HẠN VỐN 

NSTW GIAI ĐOẠN 2021-2025 

        84,200        65,000       19,200               -               -         65,370      65,000          370            -              -        18,830 

1
Hạ tầng ngoài hàng rào cụm cộng 

nghiệp Thạch Bằng, huyện Lộc Hà 
7935525 UBND huyện Lộc Hà

16/NQ-HĐND

17/7/2021

3560

27/10/2021
        84,200        65,000       19,200               -               -         65,370      65,000          370            -              -        18,830 

II

CÁC DỰ ÁN THUỘC KẾ 

HOẠCH TRUNG HẠN VỐN 

NSĐP GIAI ĐOẠN 2021-2025 

      189,760                -       189,760               -               -         10,000              -       10,000            -              -      179,760 

1 Quảng trường biển Cửa sót Lộc Hà UBND huyện Lộc Hà
101/NQ-HĐND

16/12/2022
        79,760                -         79,760               -               -                 -                -               -              -              -        79,760 

2

Đường giao thông Huyện lộ 116, 

đoạn Mai Phụ - Ích hậu, huyện Lộc 

Hà

UBND huyện Lộc Hà
27/NQ-HĐND

06/11/2021

762/QĐ-UBND

04/4/2023
      110,000                -       110,000               -               -         10,000              -       10,000            -              -      100,000 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

PHỤ LỤC SỐ 06

NHU CẦU VỐN CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI ĐÃ TRIỂN KHAI THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

Nhu cầu 

vốn còn 

thiếu

Ghi chú

Chi tiết theo cơ cấu vốn II. Lũy kế 

vốn bố trí 

đến thời 

điểm báo 

cáo

Chi tiết theo cơ cấu vốn 

Mã Dự án 

(Tabmis)
Chủ đầu tưTT Nội dung

I. Tổng 

mức đầu tư 

NQ, QĐ phê 

duyệt chủ 

trương đầu tư 

(số, ngày, năm 

ban hành)

QĐ phê duyệt 

dự án (số, 

ngày, năm ban 

hành)



Đơn vị tính: triệu đồng

NSTW NST

NS 

huyện, 

xã

Khác NSTW NST

NS 

huyện, 

xã

Khác

Các dự án đã quyết toán DAHT

1
Nhà học bộ môn 02 tầng, 06 phòng trường tiểu học 

xã  Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà
7739629 UBND xã Thịnh Lộc

18

03/01/2018

4096

01/12/2020
4423 1200 3200 23 0 4400 1200 3200 0

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

PHỤ LỤC SỐ 07

NHU CẦU VỐN CÁC DỰ ÁN ĐÃ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Nhu 

cầu 

vốn 

còn 

thiếu

TT Nội dung Mã dự án Chủ đầu tư

QĐ phê 

duyệt dự án 

(số, ngày, năm 

ban hành)

QĐ phê duyệt 

quyết toán dự 

án hoàn thành 

(số, ngày, năm 

ban hành)

Giá trị 

quyết toán 

được phê 

duyệt

Chi tiết theo cơ cấu vốn 

II. Lũy 

kế vốn 

bố trí 

đến 

thời 

điểm 

báo cáo

Chi tiết theo cơ cấu vốn 



Đơn vị tính: Triệu đồng

NSTW NST NS huyện, xã Khác NSTW NST NS huyện, xã Khác

Tổng cộng:

I DỰ ÁN HOÀN THÀNH

1
Mỡ rộng mạng lưới nhà máy nước Thạch 

Bằng cấp cho xã Bình An
UBND xã Bình An

208/NQ-

HĐND

17/4/2020

3188

22/9/2020
12,000 8,000 0 4,000 0 7,999 7,999 0 0 0                   817 

II DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP  

1
Trung tâm văn hóa - Truyền thông huyện Lộc 

Hà
779,576 UBND huyện Lộc Hà

113/NQ-

HĐND 

13/12/2021

1872

20/4/2021
69,900 0 15,000 54,900 0 29,993 0 950 29,043 0              30,000 

2
Đê Tả Nghèn huyện Lộc Hà đoạn qua chùa 

Phổ Độ nối với tỉnh lộ 9
UBND huyện Lộc Hà

2267/QĐ-

UBND

04/7/2019

3565

08/10/2021
21,959 0 21,959 0 0 10,406 0 1,406 9,000 0              10,500 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

PHỤ LỤC SỐ 08

NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN CHƯA CÓ TRONG DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

TT Nội dung Chủ đầu tư
Nhu cầu vốn 

còn thiếu
Ghi chúMã dự án

NQ, QĐ 

phê duyệt 

chủ trương 

đầu tư (số, 

ngày, năm 

ban hành)

QĐ phê 

duyệt dự án 

(số, ngày, 

năm ban 

hành)

I. Tổng 

mức đầu tư 

Chi tiết theo cơ cấu vốn 

II. Lũy kế 

vốn bố trí 

đến thời 

điểm báo 

cáo

Chi tiết theo cơ cấu vốn 
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